
Tài liệu tuyên truyền HIV/AIDS NH: 2015-2016		Tổ Sinh học
 (
TÀI LIỆU TÌM HIỂU VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG 
MA TÚY HIV/ AIDS TRONG TRƯỜNG HỌC
- NĂM HỌC 201
6
-201
7
)





I- HIV/AIDS LÀ GÌ ?
HIV là một chữ viết tắt của  loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người.
AIDS là chữ viết tắt của hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. Trong giai đoạn này, hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy yếu nên người bệnh dễ mắc các bệnh như: nhiễm khuẩn, ung thư...
II- TRIỆU CHỨNG
    Có  04 giai đoạn nhiễm HIV:
1. Giai đoạn sơ nhiễm (còn gọi là thời kỳ cửa sổ): thời gian kéo dài từ 2 đến 6 tháng, cơ thể hoàn toàn bình thường. Xét nghiệm HIV cho kết quả âm tính (vì thế trong giai đoạn này dễ lây bệnh cho người khác nếu quan hệ tình dục không an toàn).
2. Giai đoạn nhiễm HIV không triệu chứng: Thời gian từ 5 đến 7 năm, cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường. Xét nghiệm cho kết quả dương tính.
3. Giai đoạn cận AIDS: Vẫn không có biểu hiện đặc trưng, xét nghiệm cho kết quả dương tính.
4. Giai đoạn AIDS: có các triệu chứng sau:
- Gầy sút (giảm trên 10% trọng lượng cơ thể ).
- Sốt , ỉa chảy, ho kéo dài trên 1 tháng.
- Xuất hiện nhiều bệnh như : ung thư, viêm phổi, lao, viêm da, lở loét toàn thân.
- Người bệnh nhanh chóng tử vong tùy theo điều kiện chăm sóc và điều trị.
III- CÁC CON ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN HIV:
Có 3 con đường lây truyền HIV:
1.Tình dục
Virus HIV có rất nhiều trong chất dịch sinh dục của người bị nhiễm. Do vậy, virus HIV có thể xâm nhập vào máu bạn tình qua cơ quan sinh dục. Việc sinh hoạt tình dục dù có giao hợp hay chỉ tiếp xúc cơ quan sinh dục đều có khả năng lây nhiễm.
2.Đường máu.
HIV có rất nhiều trong máu người nhiễm. Do vậy việc dùng chung bơm kim tiêm, dụng cụ y tế không qua tiệt trùng với người nhiễm HIV, truyền máu của người nhiễm  HIV đều làm cho bạn bị lây nhiễm HIV.
Riêng về ma túy , bản thân nó không sinh ra HIV nhưng người nghiện ma túy dễ dàng bị lây nhiễm HIV khi dùng chung bơm kim tiêm với bạn nghiện hoặc bơm kim tiêm tại tụ điểm bán thuốc.
3.Từ mẹ sang con.
Tỷ lệ trẻ em sinh ra bị nhiễm HIV từ những người mẹ bị nhiễm HIV là 25-30%. HIV có thể lây từ mẹ sang bé qua nhau thai khi bé trong bụng mẹ, qua máu và chất dịch của mẹ khi sinh hoặc qua sữa mẹ khi  mẹ cho con bú. Trẻ sơ sinh nhiễm HIV thường không sống được quá 3 năm.
IV- CÁCH PHÒNG , TRÁNH:
Dựa vào đường lây nhiễm HIV, có các biện pháp phòng sau:
1. Phòng nhiễm HIV/AIDS lây qua đường tình dục:
- Sống lành mạnh, chung thuỷ một vợ một chồng và cả hai người đều chưa bị nhiễm HIV. Không quan hệ tình dục bừa bãi.
- Trong trường hợp quan hệ tình dục với một đối tượng chưa rõ có bị nhiễm HIV không, cần phải thực hiện tình dục an toàn để bảo vệ cho bản thân bằng cách sử dụng bao cao su đúng cách.
- Phát hiện sớm và chữa trị kịp thời các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS vì những tổn thương do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục sẽ là cửa vào lý tưởng cho HIV
2. Phòng nhiễm HIV/AIDS lây qua đường máu:
- Không tiêm chích ma túy.
- Chỉ truyền máu và các chế phẩm máu khi thật cần thiết, và chỉ nhận máu và các chế phẩm máu đã xét nghiệm HIV.
- Chỉ sử dụng bơm kim tiêm vô trùng. Không dùng chung bơm kim tiêm. Sử dụng dụng cụ đã tiệt trùng khi phẫu thuật, xăm, xỏ lỗ, châm cứu...
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với các dịch cơ thể của người nhiễm HIV
- Dùng riêng đồ dùng cá nhân: dao cạo, bàn chải răng, bấm móng tay,...
3. Phòng nhiễm HIV/AIDS lây truyền từ mẹ sang con:
- Người phụ nữ bị nhiễm HIV thì không nên có thai vì tỷ lệ lây truyền HIV sang con là 30%, nếu đã có thai thì không nên sinh con.
- Trường hợp muốn sinh con, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn về cách phòng lây nhiễm HIV cho con.
- Sau khi đẻ nếu có điều kiện thì nên cho trẻ dùng sữa bò thay thế sữa mẹ.      

	V.  TÁC HẠI CUẢ AIDS ÐỐI VỚI CÁ  NHÂN, GIA ÐÌNH, CỘNG ÐỒNG, NHÂN LOẠI
	


- Người nhiễm HIV /AIDS  sẽ mất đi tương lai ,tính mạng cuả chính bản thân họ .
- AIDS cướp đi những người thân gây đau khổ,phá vỡî hạnh phúc,sự ổn định cuả gia đình có người mắc bệnh .Ở giai đoạn đầu khi bị nhiễm HIV họ vẫn khoẻ mạnh bình thường và nều không biết hoặc thiếu trách nhiệm giữ gìn cho người khác thì có thể lây AIDS cho cả gia đình,cộng đồng bằng con đường tình dục giưã vợ và chồng, mẹ truyền cho con .
Ngoài ra con trẻ có thể bị mồ côi do cha mẹ chết vì AIDS . Tổ chức y tế thế giới  WHO  ước tính đến năm 2010 sẽ có từ 10 - 15 triêụ trẻ em bị mồ côi do cha mẹ chết vì AIDS .Con trẻ không ai chăm sóc, cha mẹ già không ai nuôi dưỡng,vợ hoặc chồng sẽ bị goá buạ . Hiện nay trên thế giới và ngay cả ở Việt nam  đã có những gia đình cả nhà mắc AIDS đang cùng chờ chết ->AIDS là mối đe doạ nguy hiểm đối với cuộc sống gia đình, cấu trúc và chức năng cuả gia đình sẽ bị phá vỡ vì AIDS .
- AIDS gây hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế,đời sống ,văn hoá, chính trị và xã hội cuả đất nước  .
   HIV/AIDS lan truyền nhanh qua hai tệ nạn xã hội là mại dâm và ma tuý .Hai tệ nạn này càng phát triển thì số người lây nhiễm càng tăng . Số người này tập trung chủ yéu ở lưá tuởi từ 20 - 40 ( chiếm từ 75 ->95 % tổng số bệnh nhân AIDS trên toàn thề giới,tuỳ theo từng khu vực). Họ chính là lực lượng nòng cốt và sung sức nhất cuả xã hội  để trực tiếp làm ra cuả caỉ vật chất.Ðóchính là lớp người xây dựng và baỏ vệ Tổ quốc .Những ảnh hưởng về kinh tế và xã hội do AIDS gây ra là rất nguy hiểm .
Ðể có thể phòng chống sự lây lan và chưã trị cho người mắc bệnh AIDS, xã hội phải chi tiêu nhiều tiền cuả, sức lực . Ở các nước đang phát triển hiện nay,để  chưã trị cho mợt bệnh nhân AIDS phải tốn từ 25.000 đến 150.000 $ . Chỉ tính riêng 1991 nước Mỹ đã phải chi 16 tỷ $ cho công việc này  -> Kinh phí thiếu hụt . Ðối với những nước ngheò  -> ngày càng khó khăn mất ổn định .
- HIV/AIDS làm suy giảm nòi giống cuả các dân tộc có nhiều người mắc bệnh này . Ở nước giàu nhiễm HIV sẽ dẫn đến làm giảm miễn dịch  không đáp ứng được kháng thể . Ở nước ngheò không những không có khả năng chưã trị HIV/AIDS mà còn ảnh hưởng đến khả năng điều trị cho các bệnh nhân khác khi mắc những bệnh có thể chưã trị được .
Những hậu quả đó sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong cho nhiều loại bệnh ( Nhất là trẻ em và phụ nữ ), tuổi thọ cuả con người bị rút ngắn, nòi giống cuả dân tộc bị đe doạ . Ngày nay AIDS đã và đang lan rộng trên tất cả các châu lục cuả Thế giới (đe doạì tương lai cuả nhân loại .
   VI. TRÁCH NHIỆM HỌC SINH SINH VIÊN ĐỐI VỜI VIỆC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS:
1- Phaỉ biết tự baỏ vệ mình và góp phần baò vệ nhừng người khác . Cần nhận thức rõ rằng : Có bị nhiễm HIV/AIDS hay không là do mình -> Từ đó xây dụng cho mình một lối sống lành mạnh để chủ động phòng ngưà .
2- Có tình bạn ,tình yêu lành mạnh.
3 -Không sử dụng ma tuý và các chế phẩm cuả nó
4- Khử trùng các vật nhọn sắc , dụng cụ y tế .
5 -Tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống HIV/ AIDS .
6- Không nên xa lánh,hãy an uỉ động viên những người bị nhiễm HIV/AIDS .
           7- Khi biết mình bị nhiễm HIV cần phải giữ gìn để người thân và cộng đồng  không bị lây nhiễm .
            Vì sức khoẻ và tính mạng cuả mỗi con người, vì hạnh phúc cuả mỗi gia đình,vì trách nhiệm baỏ tồn nòi giống cuả dân tộc và tương lai cuả đất nước, mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội hãy tích cực tham gia phòng chống HIV/AIDS  .
VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?
Theo quy định tại Điều 4 của luật phòng, chống HIV/AIDS về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV:
* Người nhiễm HIV có các quyền sau đây:
- Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội;
- Được điều trị và chăm sóc sức khỏe;
- Học văn hóa, học nghề, làm nghề;
- Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS
- Từ chối khám, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối;
- Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
* Người nhiễm HIV có các nghĩa vụ sau đây:
- Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác;
- Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng, hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết.
- Thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV;
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
VIII. ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI NHIỄM HIV
[bookmark: Dieu_38]Điều 38. Trách nhiệm điều trị người nhiễm HIV
1. Cơ sở y tế có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV; trường hợp điều trị bằng thuốc kháng HIV thì cơ sở y tế phải có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.
2. Thầy thuốc và nhân viên y tế có trách nhiệm điều trị người nhiễm HIV và giải thích cho họ hiểu về HIV/AIDS để tự giữ gìn sức khỏe và phòng lây nhiễm HIV cho người khác.
3. Người nhiễm HIV mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội hoặc các bệnh khác liên quan đến HIV/AIDS thuộc chuyên khoa nào được cứu chữa tại chuyên khoa đó hoặc tại chuyên khoa riêng và được đối xử bình đẳng như những người bệnh khác.
4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phác đồ điều trị bằng thuốc kháng HIV.
[bookmark: Dieu_39]Điều 39. Tiếp cận thuốc kháng HIV
1. Người nhiễm HIV được Nhà nước tạo điều kiện tiếp cận thuốc kháng HIV thông qua các chương trình, dự án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
2. Người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, người bị nhiễm HIV do rủi ro của kỹ thuật y tế, phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV.
3. Thuốc kháng HIV do ngân sách nhà nước chi trả, thuốc do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ được cấp miễn phí cho người nhiễm HIV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS theo thứ tự ưu tiên sau đây:
a) Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi nhiễm HIV;
b) Người nhiễm HIV tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS;
c) Người nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
d) Những người khác nhiễm HIV.
4. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, phân phối và sử dụng thuốc kháng HIV.
5. Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng các biện pháp cần thiết để đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.
[bookmark: Dieu_40]Điều 40. Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV
1. Người đang tham gia bảo hiểm y tế bị nhiễm HIV được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thuốc kháng HIV do bảo hiểm y tế chi trả.
[bookmark: Dieu_41]Điều 41. Chăm sóc người nhiễm HIV
1. Người nhiễm HIV được chăm sóc tại gia đình, cơ sở y tế của Nhà nước.
2. Trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi, người nhiễm HIV không nơi nương tựa, không còn khả năng lao động được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.
3. Tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác được thành lập cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm huy động cộng đồng tham gia tổ chức các hình thức chăm sóc người nhiễm HIV dựa vào cộng đồng.
5. Chính phủ quy định chế độ chăm sóc người nhiễm HIV quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
